
Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 001
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

AnL112-00011 Đậu Đình Nam 3Công nghệ thông ti24/11/1987 Kinh Thí sinh tự do

AnL112-00022 Hồ Sỹ Trịnh Nam 3Công nghệ thông ti19/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

AnL112-00033 Lã Bình Nữ 3Công nghệ thông ti25/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

AnL112-00044 Trần Đình Nam 3Công nghệ thông ti09/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

ÂnL112-00055 Nguyễn Hồng Nam 3Điện tử viễn thông21/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-00066 Cao Hoàng Hoài Nam 3Công nghệ thông ti09/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-00077 Đặng Thế Nam 3Công nghệ thông ti18/12/1986 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-00088 Lê Nguyễn Bảo Nam 3Công nghệ thông ti21/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-00099 Lê Quốc Nam 3Điện tử viễn thông01/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-001010 Nguyễn Vũ Viên Nữ 3Quản trị kinh doanh11/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-001111 Trần Nguyễn Bảo Nam 3Công nghệ thông ti22/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

AnhL112-001212 Trần Quốc Nam 3Điện tử viễn thông07/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

ÁnhL112-001313 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông16/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

BạchL112-001414 Đặng Thanh Nam 3Điện tử viễn thông25/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

BằngL112-001515 Nguyễn Quốc Phi Nam 3Điện tử viễn thông21/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

BìnhL112-001616 Đặng Thị Thanh Nữ 2Quản trị kinh doanh08/06/1986 Kinh Thí sinh tự do

BìnhL112-001717 Nguyễn Quang Nam 3Điện tử viễn thông08/10/1986 Kinh Thí sinh tự do

BìnhL112-001818 Nguyễn Thanh Nam 3Công nghệ thông ti09/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

BìnhL112-001919 Phạm Viết Nam 3Điện tử viễn thông07/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

BìnhL112-002020 Trịnh Thanh Nam 3Điện tử viễn thông12/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

BoL112-002121 Trần Văn Nam 3Công nghệ thông ti12/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

CảnhL112-002222 Phan Duy Nam 3Công nghệ thông ti18/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

ChanL112-002323 Lưu Kim Nam 1Điện tử viễn thông19/03/1988 Hoa Thí sinh tự do

ChâuL112-002424 Lê Anh Nam 3Điện tử viễn thông04/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ChâuL112-002525 Lương Thị Minh Nữ 3Công nghệ thông ti02/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ChíL112-002626 Huỳnh Đức Nam 3Điện tử viễn thông01/01/1987 Kinh CB cơ quan khác

Tổng số thí sinh : 26



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 002
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

ChiếnL112-00271 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông29/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

ChínhL112-00282 Dương Quốc Nam 3Công nghệ thông ti15/03/1989 Kinh Thí sinh tự do

ChínhL112-00293 La Công Nam 3Công nghệ thông ti02/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

ChínhL112-00304 Lê Trung Nam 3Công nghệ thông ti13/01/1987 Kinh Thí sinh tự do

ChỉnhL112-00315 Dương Đức Nam 3Điện tử viễn thông03/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

ChươngL112-00326 Trần Nguyễn Hiến Nam 3Quản trị kinh doanh20/11/1984 Kinh Thí sinh tự do

CơL112-00337 Nguyễn Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông19/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-00348 Dương Công Nam 3Điện tử viễn thông15/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-00359 Dương Ngọc Quốc Nam 3Công nghệ thông ti27/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-003610 Lê Hoàng Chí Nam 3Điện tử viễn thông23/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-003711 Lý Trí Nam 3Điện tử viễn thông07/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-003812 Nguyễn Hữu Nam 3Điện tử viễn thông12/10/1983 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-003913 Nguyễn Quốc Nam 3Công nghệ thông ti07/09/1982 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-004014 Nguyễn Tiến Nam 3Công nghệ thông ti12/05/1989 Kinh CB cơ quan khác

CườngL112-004115 Nguyễn Tuấn Nam 3Điện tử viễn thông31/12/1987 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-004216 Phạm Cao Nam 3Quản trị kinh doanh18/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-004317 Phạm Minh Nam 3Điện tử viễn thông24/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-004418 Trần Việt Nam 2Điện tử viễn thông19/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

CườngL112-004519 Trương Hữu Nam 2Công nghệ thông ti10/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

DanhL112-004620 Bùi Quốc Nam 3Công nghệ thông ti30/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

DanhL112-004721 Nguyễn Công Nam 3Điện tử viễn thông11/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

DiễmL112-004822 Lê Thị Ngọc Nữ 3Quản trị kinh doanh20/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

DiễnL112-004923 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông23/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

DịuL112-005024 Ngô Thị Nữ 2Điện tử viễn thông16/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

DuL112-005125 Hà Quang Nam 3Điện tử viễn thông16/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

DuẫnL112-005226 Đặng Anh Nam 3Công nghệ thông ti05/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 26



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 003
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

DungL112-00531 Nguyễn Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh02/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

DungL112-00542 Nguyễn Thị Thùy Nữ 3Công nghệ thông ti29/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00553 Lư Tấn Nam 3Điện tử viễn thông05/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00564 Nguyễn Quốc Nam 3Điện tử viễn thông16/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00575 Nguyễn Tiến Nam 3Công nghệ thông ti18/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00586 Nguyễn Tiến Nam 3Điện tử viễn thông13/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00597 Trần Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông18/06/1986 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00608 Trần Khắc Nam 3Công nghệ thông ti28/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-00619 Trần Việt Nam 3Điện tử viễn thông18/02/1983 Kinh Thí sinh tự do

DũngL112-006210 Trịnh Quốc Nam 3Công nghệ thông ti27/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

DươngL112-006311 Lê Xuân Nam 3Điện tử viễn thông10/11/1987 Kinh Thí sinh tự do

DươngL112-006412 Thái Duy Nam 3Điện tử viễn thông31/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-006513 Hồ Thanh Nam 3Điện tử viễn thông08/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-006614 Huỳnh Nhật Khải Nam 3Điện tử viễn thông17/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-006715 Lương Tấn Nam 3Công nghệ thông ti25/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-006816 Mạc Ba Nam 3Điện tử viễn thông08/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-006917 Nguyễn Đức Nam 3Điện tử viễn thông12/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-007018 Nguyễn Hữu Nam 3Điện tử viễn thông25/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-007119 Nguyễn Khoa Nam 3Công nghệ thông ti25/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-007220 Nguyễn Minh Nam 3Điện tử viễn thông19/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

DuyL112-007321 Nguyễn Thái Nam 3Điện tử viễn thông25/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

DuyênL112-007422 Đỗ Thị Hồng Nữ 3Điện tử viễn thông20/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

ĐặngL112-007523 Bùi Hữu Nam 3Công nghệ thông ti25/06/1987 Kinh Thí sinh tự do

ĐạtL112-007624 Đặng Tấn Nam 3Điện tử viễn thông22/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

ĐạtL112-007725 Lê Hoài Nam 3Quản trị kinh doanh23/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

ĐạtL112-007826 Lê Tiến Nam 3Công nghệ thông ti06/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 26



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 004
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

ĐạtL112-00791 Lê Văn Nam 3Công nghệ thông ti04/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

ĐạtL112-00802 Lê Vĩnh Nam 3Công nghệ thông ti09/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

ĐạtL112-00813 Lý Quốc Nam 3Công nghệ thông ti13/01/1990 Kinh CB cơ quan khác

ĐạtL112-00824 Ngô Thành Tấn Nam 3Công nghệ thông ti23/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

ĐạtL112-00835 Ôn Tuấn Nam 1Công nghệ thông ti12/08/1990 Hoa Thí sinh tự do

ĐấuL112-00846 Phạm Thanh Nam 3Điện tử viễn thông20/03/1983 Kinh Thí sinh tự do

ĐiệpL112-00857 Nguyễn Tấn Nam 3Điện tử viễn thông20/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

ĐịnhL112-00868 Trần Quang Nam 3Quản trị kinh doanh06/08/1988 Kinh Thí sinh tự do

ĐoanL112-00879 Lương Công Nam 3Điện tử viễn thông16/01/1987 Kinh Thí sinh tự do

ĐứcL112-008810 Lê Anh Nam 3Công nghệ thông ti02/09/1985 Kinh CB cơ quan khác

ĐứcL112-008911 Lê Văn Nam 3Điện tử viễn thông26/09/1986 Kinh Thí sinh tự do

ĐứcL112-009012 Liễu Trọng Nam 3Điện tử viễn thông10/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

ĐứcL112-009113 Nguyễn Sĩ Nam 3Điện tử viễn thông21/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

ĐứcL112-009214 Trần Đình Nam 3Công nghệ thông ti19/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

ĐứcL112-009315 Trần Văn Nam 3Công nghệ thông ti01/07/1988 Kinh Thí sinh tự do

DzũngL112-009416 Nguyễn Khắc Nam 3Điện tử viễn thông20/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-009517 Hồng Đình Nam 3Điện tử viễn thông20/02/1986 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-009618 Lê Thị Nữ 3Công nghệ thông ti20/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-009719 Nguyễn Thị Nữ 3Điện tử viễn thông10/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-009820 Nguyễn Thị Hiền Nữ 3Điện tử viễn thông02/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-009921 Võ Văn Trường Nam 3Điện tử viễn thông19/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-010022 Vũ Hoàng Nam 3Công nghệ thông ti11/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

GiangL112-010123 Vương Trường Nam 3Công nghệ thông ti23/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

HàL112-010224 Đỗ Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông02/12/1983 Kinh Thí sinh tự do

HàL112-010325 Hồ Hữu Nam 3Điện tử viễn thông26/02/1988 Kinh Thí sinh tự do

HạL112-010426 Võ Văn Nam 3Điện tử viễn thông02/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

HảiL112-010527 Đặng Tiến Nam 3Công nghệ thông ti26/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

HảiL112-010628 Đoàn Minh Nam 3Công nghệ thông ti04/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 28



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 005
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

HảiL112-01071 Ngô Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông13/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

HảiL112-01092 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông15/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

HảiL112-01103 Phan Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông18/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

HảiL112-01114 Trương Hoàng Nam 3Công nghệ thông ti09/03/1984 Kinh Thí sinh tự do

HânL112-01125 Lê Thị Ngọc Nữ 3Công nghệ thông ti01/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

HânL112-01136 Lê Thị Ngọc Nữ 3Công nghệ thông ti13/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

HằngL112-01147 Đặng Thị Nữ 3Điện tử viễn thông20/01/1985 Kinh CB cơ quan khác

HằngL112-01158 Đặng Thị Thúy Nam 3Công nghệ thông ti20/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

HằngL112-01169 Đỗ Thị Nữ 3Công nghệ thông ti07/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

HằngL112-011710 Nguyễn Thị Thu Nữ 3Điện tử viễn thông08/11/1977 Kinh CB Tập đoàn BCVT

HằngL112-011811 Trần Thanh Nữ 3Quản trị kinh doanh19/09/1980 Kinh Thí sinh tự do

HanhL112-011912 Nguyễn Đình Nam 3Công nghệ thông ti26/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

HạnhL112-012013 Đặng Hữu Nam 2Điện tử viễn thông01/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

HạnhL112-012114 Nguyễn Thị Hồng Nữ 3Điện tử viễn thông10/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

HạnhL112-012215 Nguyễn Thị Thu Nữ 3Điện tử viễn thông12/10/1985 Kinh CB cơ quan khác

HàoL112-012316 Võ Thế Nam 3Điện tử viễn thông16/11/1984 Kinh Thí sinh tự do

HậuL112-012417 Lê Quý Nam 3Công nghệ thông ti24/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

HậuL112-012518 Võ Quang Nam 3Điện tử viễn thông30/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

HênL112-012619 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông02/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiềnL112-012720 Lê Thanh Nam 3Quản trị kinh doanh30/07/1987 Kinh Thí sinh tự do

HiềnL112-012821 Lê Thị Nữ 2Công nghệ thông ti02/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiềnL112-012922 Lương Thị Thu Nữ 3Quản trị kinh doanh13/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiềnL112-013023 Vũ Thị Thu Nữ 2Công nghệ thông ti02/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

HiểnL112-013124 Lương Thế Nam 3Công nghệ thông ti12/01/1990 Kinh CB cơ quan khác

HiểnL112-013225 Trần Quang Nam 3Điện tử viễn thông28/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

HiệnL112-013326 Dương Nhật Nam 3Điện tử viễn thông24/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiệpL112-013427 Lê Quang Nam 2Điện tử viễn thông19/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 27



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 006
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

HiệpL112-01351 Nguyễn Thanh Nam 3Điện tử viễn thông30/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiệpL112-01362 Nguyễn Thành Nam 3Điện tử viễn thông01/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiếuL112-01373 Nguyễn Minh Nam 3Quản trị kinh doanh17/07/1986 Kinh Thí sinh tự do

HiếuL112-01384 Nguyễn Trung Nam 3Điện tử viễn thông05/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiếuL112-01395 Nguyễn Xuân Nam 3Điện tử viễn thông16/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiếuL112-01406 Phạm Đức Nam 3Công nghệ thông ti18/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

HiếuL112-01417 Phạm Văn Nam 3Điện tử viễn thông01/01/1986 Kinh Thí sinh tự do

HồL112-01428 Phạm Đắc Nam 3Điện tử viễn thông30/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

HòaL112-01439 Lê Khánh Nam 3Điện tử viễn thông17/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

HòaL112-014410 Lê Quang Nam 3Điện tử viễn thông05/11/1986 Kinh CB cơ quan khác

HòaL112-014511 Nguyễn Minh Khánh Nam 3Điện tử viễn thông30/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

HòaL112-014612 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông30/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

HòaL112-014713 Thăng Đình Quốc Nam 3Công nghệ thông ti14/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

HòaL112-014814 Trần Thị Xuân Nữ 3Điện tử viễn thông21/03/1989 Kinh Thí sinh tự do

HoàiL112-014915 Cao Văn Nam 3Công nghệ thông ti05/01/1986 Kinh Thí sinh tự do

HoàiL112-015016 Nguyễn Thị Nữ 2Điện tử viễn thông19/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

HoàngL112-015117 Đặng Quốc Nam 3Điện tử viễn thông01/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

HoàngL112-015218 Đinh Văn Nam 3Công nghệ thông ti01/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

HoàngL112-015319 Nguyễn Nam 3Công nghệ thông ti11/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

HoàngL112-015420 Trương Bảo Nam 3Điện tử viễn thông04/04/1987 Kinh Thí sinh tự do

HồngL112-015521 Chu Thị Ánh Nữ 2Công nghệ thông ti02/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

HồngL112-015622 Nguyễn Thị Nữ 3Điện tử viễn thông24/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

HồngL112-015723 Nguyễn Thị Ánh Nữ 3Điện tử viễn thông31/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

HồngL112-015824 Nguyễn Thị Kim Nữ 3Công nghệ thông ti30/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

HồngL112-015925 Trần Thị Thúy Nữ 3Công nghệ thông ti03/01/1987 Kinh Thí sinh tự do

HợpL112-016026 Đặng Thế Nam 3Quản trị kinh doanh12/11/1984 Kinh Thí sinh tự do

HuấnL112-016127 Lê Minh Nam 3Điện tử viễn thông19/08/1987 Kinh Thí sinh tự do

HuấnL112-016228 Lê Văn Nam 3Điện tử viễn thông03/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 28



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 007
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

HuấnL112-01631 Nguyễn Văn Nam 3Công nghệ thông ti23/12/1987 Kinh CB cơ quan khác

HuếL112-01642 Nguyễn Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh10/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01653 Đàm Truyền Nam 3Điện tử viễn thông30/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01664 Ngô Xuân Nam 3Điện tử viễn thông27/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01675 Nguyễn Hữu Nam 3Công nghệ thông ti20/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01686 Nguyễn Thanh Nam 3Điện tử viễn thông20/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01697 Nguyễn Thế Nam 3Công nghệ thông ti04/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01708 Nguyễn Trí Nam 3Công nghệ thông ti02/11/1986 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-01719 Nguyễn Văn Nam 3Công nghệ thông ti01/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-017210 Nguyễn Việt Nam 3Quản trị kinh doanh14/11/1987 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-017311 Phạm Mạnh Nam 3Điện tử viễn thông11/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-017412 Phạm Văn Nam 3Điện tử viễn thông09/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-017513 Phạm Xuân Nam 3Điện tử viễn thông25/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

HùngL112-017614 Phan Việt Nam 3Công nghệ thông ti12/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

HưngL112-017715 Bùi Quốc Nam 3Điện tử viễn thông17/06/1987 Kinh CB cơ quan khác

HưngL112-017816 Bùi Xuân Nam 2Công nghệ thông ti20/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

HưngL112-017917 Đặng Quốc Nam 3Điện tử viễn thông15/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

HưngL112-018018 Nguyễn Đặng Hồng Nam 3Công nghệ thông ti20/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

HưngL112-018119 Nguyễn Quốc Nam 3Điện tử viễn thông02/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

HưngL112-018220 Phạm Hùng Nam 3Điện tử viễn thông26/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

HươngL112-018321 Lê Thị Nữ 3Điện tử viễn thông08/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

HươngL112-018422 Mai Thị Liên Nữ 3Công nghệ thông ti10/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

HườngL112-018523 Phạm Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh02/09/1988 Kinh Thí sinh tự do

HưởngL112-018624 Đinh Công Nam 3Công nghệ thông ti10/01/1988 Kinh CB cơ quan khác

HữuL112-018725 Vũ Tình Nam 3Điện tử viễn thông24/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-018826 Đinh Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông26/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-018927 Đoàn Quốc Nam 3Công nghệ thông ti24/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-019028 Dương Đức Nam 3Điện tử viễn thông18/10/1989 Kinh CB cơ quan khác

Tổng số thí sinh : 28



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 008
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

HuyL112-01911 Huỳnh Đức Nam 3Điện tử viễn thông29/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01922 Ngô Hà Đạt Nam 3Điện tử viễn thông30/09/1988 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01933 Nguyễn Hữu Anh Nam 3Công nghệ thông ti17/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01944 Nguyễn Mạnh Nam 2Điện tử viễn thông27/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01955 Nguyễn Minh Nam 3Công nghệ thông ti08/06/1987 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01966 Tạ Quang Nam 3Điện tử viễn thông24/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01977 Thái Quang Nam 3Công nghệ thông ti22/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01988 Trần Thanh Nam 3Điện tử viễn thông17/03/1987 Kinh Thí sinh tự do

HuyL112-01999 Trịnh Hải Nam 3Điện tử viễn thông17/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

HuyềnL112-020010 Nguyễn Thị Nữ 3Công nghệ thông ti04/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

HuýtL112-020111 Nguyễn Nam 3Điện tử viễn thông10/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

KgaL112-020212 Trương Công Thành Nam 3Điện tử viễn thông01/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhắcL112-020313 Lê Thành Nam 3Công nghệ thông ti21/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

KhẩnL112-020414 Nguyễn Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông15/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

KhangL112-020515 Huỳnh Vĩnh Nam 3Công nghệ thông ti09/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhangL112-020616 Lê Minh Nam 3Công nghệ thông ti12/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

KhangL112-020717 Nguyễn Bá Nam 3Công nghệ thông ti24/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

KhanhL112-020818 Nguyễn Đặng Hoàng Nam 3Công nghệ thông ti19/12/1989 Kinh CB cơ quan khác

KhanhL112-020919 Phạm Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông11/05/1987 Kinh Thí sinh tự do

KhanhL112-021020 Phạm Thùy Nữ 3Công nghệ thông ti25/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021121 Bùi Nhật Nam 3Điện tử viễn thông20/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021222 Bùi Phạm Nam 3Điện tử viễn thông24/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021323 Cao Quốc Nam 3Điện tử viễn thông02/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021424 Đinh Viết Nam 3Điện tử viễn thông15/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021525 Hoàng Quốc Nam 3Điện tử viễn thông02/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021626 Nguyễn Lưu Nam 3Điện tử viễn thông18/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021727 Nguyễn Ngọc Nam 3Quản trị kinh doanh04/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

KhánhL112-021828 Nguyễn Trung Nam 3Điện tử viễn thông23/04/1985 Kinh Thí sinh tự do

KhoaL112-021929 Nguyễn Đăng Nam 3Điện tử viễn thông08/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 29



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 009
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

KhoaL112-02201 Nguyễn Đăng Nam 3Điện tử viễn thông03/04/1982 Kinh Thí sinh tự do

KhoaL112-02212 Nguyễn Đình Bách Nam 3Điện tử viễn thông18/09/1981 Kinh CB cơ quan khác

KhoaL112-02223 Nguyễn Hữu Nam 3Điện tử viễn thông23/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

KhoaL112-02234 Trần Minh Nam 3Điện tử viễn thông16/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

KhôiL112-02245 Hoàng Duy Nam 3Công nghệ thông ti15/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

KhuyênL112-02256 Nguyễn Thị Nữ 3Công nghệ thông ti02/03/1989 Kinh Thí sinh tự do

KimL112-02267 Nguyễn Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông27/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

KimL112-02278 Triệu Mỹ Nữ 3Điện tử viễn thông04/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

KỳL112-02289 Trần Quốc Nam 3Điện tử viễn thông30/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

LaiL112-022910 Nguyễn Ngọc Thái Nam 3Công nghệ thông ti06/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

LaiL112-023011 Phạm Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh12/08/1986 Kinh Thí sinh tự do

LàiL112-023112 Đoàn Thị Bích Nữ 3Công nghệ thông ti26/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

LamL112-023213 Bùi Hoài Nam 3Điện tử viễn thông30/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

LamL112-023314 Võ Hữu Nam 3Điện tử viễn thông01/02/1987 Kinh Thí sinh tự do

LamL112-023415 Vũ Nguyên Quỳnh Nam 3Công nghệ thông ti04/03/1988 Kinh Thí sinh tự do

LâmL112-023516 Trần Dũng Nam 3Điện tử viễn thông13/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

LanL112-023617 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 3Quản trị kinh doanh14/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

LânL112-023718 Võ Văn Quốc Nam 3Điện tử viễn thông20/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

LậpL112-023819 Lý Quốc Nam 3Điện tử viễn thông28/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

LậpL112-023920 Tô Thành Nam 3Điện tử viễn thông15/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

LậpL112-024021 Trương  Hồng Nam 3Công nghệ thông ti10/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

LệL112-024122 Dương Ngọc Nữ 3Công nghệ thông ti09/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

LiêmL112-024223 Bùi Thanh Nam 3Công nghệ thông ti25/09/1988 Kinh Thí sinh tự do

LiêmL112-024324 Cao Thị Thúy Nữ 3Quản trị kinh doanh15/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

LiêmL112-024425 Trần Ngọc Thanh Nam 3Điện tử viễn thông30/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

LiênL112-024526 Châu Nhật Nữ 3Điện tử viễn thông18/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

LiênL112-024627 Lê Thị Thùy Nữ 3Công nghệ thông ti13/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

LiễuL112-024728 Phạm Thị Như Nữ 3Công nghệ thông ti26/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 28



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 010
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

LinhL112-02481 Đặng Văn Nam 3Điện tử viễn thông01/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

LinhL112-02492 Lê Huy Nam 3Điện tử viễn thông06/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

LinhL112-02503 Lý Ngọc Nữ 3Quản trị kinh doanh02/03/1987 Kinh Thí sinh tự do

LinhL112-02514 Phạm Vũ Nam 3Điện tử viễn thông06/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

LĩnhL112-02525 Nguyễn Tấn Nam 3Điện tử viễn thông05/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

LoanL112-02536 Mai Thị Nữ 3Công nghệ thông ti10/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

LoanL112-02547 Nguyễn Thị Mai Nữ 3Điện tử viễn thông12/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

LoanL112-02558 Trần Thị Kiều Nữ 3Quản trị kinh doanh04/10/1986 Kinh Thí sinh tự do

LộcL112-02569 Bùi Đặng Kim Nam 2Điện tử viễn thông07/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

LộcL112-025710 Nguyễn Hữu Nam 3Điện tử viễn thông02/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

LộcL112-025811 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông10/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

LộcL112-025912 Trần Văn Nam 3Điện tử viễn thông10/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

LộcL112-026013 Trương Bá Nam 3Điện tử viễn thông16/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026114 Bùi Quốc Thiện Bảo Nam 3Điện tử viễn thông22/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026215 Lê Hồng Nam 3Công nghệ thông ti10/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026316 Ngô Nguyên Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông19/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026417 Nguyễn Duy Nam 3Công nghệ thông ti20/11/1988 Kinh CB cơ quan khác

LongL112-026518 Nguyễn Duy Nam 3Quản trị kinh doanh16/05/1987 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026619 Nguyễn Thành Nam 3Điện tử viễn thông16/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026720 Trần Đức Nam 3Công nghệ thông ti06/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

LongL112-026821 Vũ Thành Nam 3Điện tử viễn thông31/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

LụaL112-026922 Lê Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh27/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

LuânL112-027023 Ngô Thanh Duy Nam 3Điện tử viễn thông08/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

LuânL112-027124 Nguyễn Minh Nam 3Công nghệ thông ti20/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

LuânL112-027225 Trần Minh Nam 3Điện tử viễn thông19/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

LuânL112-027326 Trịnh Thành Nam 3Công nghệ thông ti27/07/1988 Kinh Thí sinh tự do

LựcL112-027427 Nguyễn Đình Nam 3Công nghệ thông ti20/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

LượtL112-027528 Trần Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh08/06/1985 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 28



Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinhSTT  Phái

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG 011
Ngành ĐKDT. ĐT dự thiNhóm ƯT

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2011 - ĐỢT 2
Điểm thi: Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM

Dân tộc

LuyếnL112-02761 Khiếu Thị Nữ 3Điện tử viễn thông28/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

LýL112-02772 Phạm Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh03/07/1987 Kinh Thí sinh tự do

MaiL112-02783 Đặng Nhật Nam 3Điện tử viễn thông14/08/1987 Kinh Thí sinh tự do

MaiL112-02794 Nguyễn Thị Hoàng Nữ 3Điện tử viễn thông19/03/1989 Kinh Thí sinh tự do

MaiL112-02805 Võ Thị Tuyết Nữ 3Quản trị kinh doanh20/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

MinhL112-02816 Bùi Tiểu Nam 3Điện tử viễn thông21/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

MinhL112-02827 Đào Công Nam 1Công nghệ thông ti24/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

MinhL112-02838 Lê Nguyên Nam 3Điện tử viễn thông14/10/1984 Kinh CB cơ quan khác

MinhL112-02849 Nguyễn Thị Thuyết Nữ 3Công nghệ thông ti26/09/1986 Kinh Thí sinh tự do

MinhL112-028510 Nguyễn Vũ Văn Toàn Nam 3Điện tử viễn thông05/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

MinhL112-028611 Phan Gia Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông06/01/1987 Kinh Thí sinh tự do

MinhL112-028712 Vũ Tống Nam 3Công nghệ thông ti07/11/1983 Kinh Thí sinh tự do

MyL112-028813 Võ Thị Trà Nữ 3Điện tử viễn thông17/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

MỹL112-028914 Ngô Thị Thu Nữ 3Quản trị kinh doanh28/05/1978 Kinh Thí sinh tự do

NamL112-029015 Lê Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông22/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

NamL112-029116 Lê Hữu Nam 3Điện tử viễn thông15/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

NamL112-029217 Nguyễn Xuân Nam 3Công nghệ thông ti10/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

NamL112-029318 Sơn Hoàng Nam 1Công nghệ thông ti09/06/1988 Khơme CB cơ quan khác

NgaL112-029419 Nguyễn Thị Thanh Nữ 3Quản trị kinh doanh02/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

NgânL112-029520 Huỳnh Ngọc Nữ 3Công nghệ thông ti17/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

NgânL112-029621 Phạm Thị Kim Nữ 3Quản trị kinh doanh17/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

NgânL112-029722 Vũ Thị Nam 3Công nghệ thông ti16/10/1988 Kinh CB cơ quan khác

NghịL112-029823 Huỳnh Hữu Nam 3Điện tử viễn thông11/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

NghịL112-029924 Lê Thanh Nam 3Điện tử viễn thông10/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

NghĩaL112-030025 Lê Đình Hiếu Nam 3Điện tử viễn thông26/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

NghĩaL112-030126 Lê Hồ Trọng Nam 3Công nghệ thông ti31/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

NghĩaL112-030227 Lê Minh Nam 3Công nghệ thông ti19/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

NghĩaL112-030328 Trần Ngọc Gia Nam 3Công nghệ thông ti12/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 28
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Dân tộc

NgọcL112-03041 Nguyễn Bá Nam 2Điện tử viễn thông20/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

NgọcL112-03052 Nguyễn Huy Nam 3Điện tử viễn thông24/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

NgưL112-03063 Nguyễn Nam Nam 3Điện tử viễn thông15/08/1987 Kinh Thí sinh tự do

NgựL112-03074 Nguyễn Thế Nam 3Quản trị kinh doanh26/03/1988 Kinh CB cơ quan khác

NguyênL112-03085 Nguyễn Đức Nam 3Điện tử viễn thông22/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

NguyênL112-03096 Phạm Hải Nam 3Điện tử viễn thông07/07/1983 Kinh CB Tập đoàn BCVT

NguyênL112-03107 Tạ Đình Nam 3Điện tử viễn thông11/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

NguyênL112-03118 Thái Văn Nam 3Điện tử viễn thông24/03/1987 Kinh Thí sinh tự do

NhaL112-03129 Trần Bá Nam 3Công nghệ thông ti16/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhànL112-031310 Đinh Duy Nam 3Công nghệ thông ti15/08/1988 Kinh Thí sinh tự do

NhànL112-031411 Phan Thị Thanh Nữ 3Quản trị kinh doanh18/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhânL112-031512 Lê Văn Nam 3Công nghệ thông ti12/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhânL112-031613 Nguyễn Chí Nam 3Điện tử viễn thông12/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhânL112-031714 Nguyễn Đặng Nam 3Điện tử viễn thông16/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhânL112-031815 Nguyễn Vũ Quốc Nam 2Công nghệ thông ti20/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhẩnL112-031916 Nguyễn Minh Nam 3Điện tử viễn thông18/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhậtL112-032017 Lê Khắc Thanh Nam 3Điện tử viễn thông16/10/1985 Kinh Thí sinh tự do

NhậtL112-032118 Lê Xuân Nam 3Điện tử viễn thông29/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

NhiL112-032219 Ngô Huỳnh Nữ 3Điện tử viễn thông06/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhiL112-032320 Nguyễn Hồng Nữ 3Công nghệ thông ti01/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhịL112-032421 Ngô Thị Nam 3Công nghệ thông ti26/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhớL112-032522 Phạm Văn Nam 3Công nghệ thông ti09/07/1988 Kinh Thí sinh tự do

NhơnL112-032623 Nguyễn Hữu Nam 3Công nghệ thông ti08/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhuầnL112-032724 Nguyễn Thị Nữ 3Công nghệ thông ti20/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhungL112-032825 Lương Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh28/10/1986 Kinh Thí sinh tự do

NhungL112-032926 Mai Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh30/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

NhungL112-033027 Trần Thị Phương Nữ 3Công nghệ thông ti08/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

NhungL112-033128 Võ Thị Nữ 2Điện tử viễn thông05/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 28
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Dân tộc

NinhL112-03321 Nguyễn Đắc Nam 3Quản trị kinh doanh13/10/1986 Kinh Thí sinh tự do

NútL112-03332 Đỗ K Nam 3Điện tử viễn thông08/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

OanhL112-03343 Nguyễn Thị Kiều Nữ 3Điện tử viễn thông04/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhápL112-03354 Đặng Tài Nam 3Điện tử viễn thông10/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhápL112-03365 Đỗ Văn Nam 3Quản trị kinh doanh21/07/1985 Kinh Thí sinh tự do

PhátL112-03376 Nguyễn Minh Nam 3Điện tử viễn thông16/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

PhátL112-03387 Nguyễn Tấn Nam 3Công nghệ thông ti18/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhátL112-03398 Trương Hưng Nam 1Điện tử viễn thông12/04/1990 Hoa Thí sinh tự do

PhiL112-03409 Nguyễn Đỗ Long Nam 3Điện tử viễn thông20/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

PhiếnL112-034110 Nguyễn Ngọc Nữ 3Công nghệ thông ti25/02/1987 Kinh Thí sinh tự do

PhongL112-034211 Đỗ Văn Nam 3Điện tử viễn thông01/03/1984 Kinh CB cơ quan khác

PhongL112-034312 Nguyễn Thái Nam 3Điện tử viễn thông07/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhongL112-034413 Phạm Văn Nam 3Công nghệ thông ti20/05/1987 Kinh Thí sinh tự do

PhúL112-034514 Đào Đức Nam 3Điện tử viễn thông14/07/1983 Kinh CB cơ quan khác

PhúL112-034615 Lê Đỗ Hoàng Nam 3Công nghệ thông ti23/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhúL112-034716 Nguyễn Ngọc Nam 3Quản trị kinh doanh22/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhúcL112-034817 Bùi Trương Nam 3Điện tử viễn thông11/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

PhúcL112-034918 Huỳnh Long Nam 3Công nghệ thông ti11/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

PhúcL112-035019 Nguyễn Đình Nam 3Công nghệ thông ti24/04/1986 Kinh CB cơ quan khác

PhúcL112-035120 Vũ Hồng Nam 3Công nghệ thông ti24/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

PhụngL112-035221 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông23/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhướcL112-035322 Lê Hữu Nam 2Điện tử viễn thông02/03/1989 Kinh CB cơ quan khác

PhướcL112-035423 Nguyễn Thị Hồng Nữ 3Quản trị kinh doanh29/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

PhươngL112-035524 Châu Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông16/09/1988 Kinh Thí sinh tự do

PhươngL112-035625 Nguyễn Hà Nữ 3Quản trị kinh doanh17/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

PhươngL112-035726 Nguyễn Thị Nữ 2Quản trị kinh doanh12/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

PhươngL112-035827 Nguyễn Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh10/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

PhượngL112-035928 Hồ Sư Nam 3Điện tử viễn thông30/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

QuânL112-036029 Đoàn Trung Nam 3Công nghệ thông ti07/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuânL112-036130 Nguyễn Đức Nam 2Điện tử viễn thông29/03/1989 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30
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Dân tộc

QuangL112-03621 Hồ Văn Nam 3Quản trị kinh doanh20/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuangL112-03632 Lâm Đăng Nam 1Điện tử viễn thông03/01/1985 Khơme Thí sinh tự do

QuangL112-03643 Nguyễn Duy Nam 3Điện tử viễn thông17/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuangL112-03654 Nguyễn Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông22/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

QuangL112-03665 Trần Văn Nam 2Điện tử viễn thông09/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

QuốcL112-03676 Nguyễn Ngọc Nam 3Công nghệ thông ti25/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuốcL112-03687 Nguyễn Quốc Nam 3Công nghệ thông ti20/10/1989 Kinh CB cơ quan khác

QuyênL112-03698 Dương Đỗ Thục Nữ 3Quản trị kinh doanh17/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuyênL112-03709 Phan Thị Diệu Nữ 3Điện tử viễn thông21/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuyềnL112-037110 Nông Văn Nam 1Công nghệ thông ti04/09/1990 Tày Thí sinh tự do

QuyếtL112-037211 Đỗ Mạnh Nam 3Điện tử viễn thông12/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

QuỳnhL112-037312 Ngô Thanh Nam 3Điện tử viễn thông04/05/1989 Kinh Thí sinh tự do

QuỳnhL112-037413 Nguyễn Gia Nam 3Công nghệ thông ti16/10/1985 Kinh Thí sinh tự do

RinL112-037514 Huỳnh Kỳ Nam 3Điện tử viễn thông03/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

RinlL112-037615 Lê Vũ Nam 3Điện tử viễn thông04/03/1984 Kinh Thí sinh tự do

SâmL112-037716 Đinh Hồng Nam 1Điện tử viễn thông18/09/1989 Hoa Thí sinh tự do

SangL112-037817 Lê Minh Nam 3Điện tử viễn thông26/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

SangL112-037918 Nguyễn Như Nam 3Công nghệ thông ti08/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

SinhL112-038019 Nguyễn Trọng Nam 3Công nghệ thông ti24/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

SinhL112-038120 Võ Trương Nam 3Công nghệ thông ti20/03/1982 Kinh CB cơ quan khác

SoaL112-038221 Nguyễn Thị Lê Nữ 3Công nghệ thông ti07/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038322 Đoàn Thái Nam 3Điện tử viễn thông20/06/1984 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038423 Nguyễn Hoàng Nam 2Công nghệ thông ti01/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038524 Nguyễn Lương Nam 3Điện tử viễn thông13/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038625 Nguyễn Thành Nam 3Điện tử viễn thông02/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038726 Nguyễn Trung Nam 3Điện tử viễn thông22/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038827 Nguyễn Trường Nam 3Công nghệ thông ti01/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-038928 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông19/06/1987 Kinh Thí sinh tự do

SơnL112-039029 Phan Anh Nam 3Công nghệ thông ti04/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

SuaL112-039130 Tô Văn Nam 1Điện tử viễn thông20/08/1988 Hoa Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30
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Dân tộc

SửuL112-03921 Nguyễn Tấn Nam 3Công nghệ thông ti12/04/1985 Kinh Thí sinh tự do

SỹL112-03932 Nguyễn Thanh Trọng Nam 3Điện tử viễn thông07/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TàiL112-03943 Hà Thế Nam 3Điện tử viễn thông05/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TàiL112-03954 Nguyễn Min Nam 3Công nghệ thông ti11/07/1988 Kinh Thí sinh tự do

TàiL112-03965 Nguyễn Tấn Nam 3Điện tử viễn thông10/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

TàiL112-03976 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông22/03/1984 Kinh Thí sinh tự do

TàiL112-03987 Vũ Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông30/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-03998 Hồ Nguyễn Tri Nam 3Điện tử viễn thông04/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-04009 Lâm Thành Nam 3Điện tử viễn thông20/10/1988 Kinh CB cơ quan khác

TâmL112-040110 Lê Thành Nam 2Điện tử viễn thông15/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-040211 Lê Thành Nam 3Điện tử viễn thông24/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-040312 Nguyễn Thị Minh Nữ 3Công nghệ thông ti13/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-040413 Phạm Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông17/11/1987 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-040514 Phan Thanh Nam 3Điện tử viễn thông05/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

TâmL112-040615 Phan Thị Thanh Nam 3Công nghệ thông ti20/02/1990 Kinh Thí sinh tự do

TânL112-040716 Lê Đình Nam 3Công nghệ thông ti19/03/1983 Kinh Thí sinh tự do

TàoL112-040817 Nguyễn Quốc Nam 3Công nghệ thông ti10/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

TâyL112-040918 Lê Phương Nam 3Công nghệ thông ti17/03/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThạchL112-041019 Ngô Văn Nam 3Công nghệ thông ti12/08/1988 Kinh CB cơ quan khác

ThạchL112-041120 Thái Kim Nam 3Công nghệ thông ti29/09/1989 Kinh CB cơ quan khác

ThạchL112-041221 Trần Nguyễn Vũ Nam 3Công nghệ thông ti11/04/1985 Kinh Thí sinh tự do

ThạchL112-041322 Trịnh Quang Nam 3Công nghệ thông ti07/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThắmL112-041423 Lê Thị Ngọc Nữ 3Quản trị kinh doanh20/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThắmL112-041524 Nguyễn Kim Nguyệt Nữ 3Quản trị kinh doanh01/06/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThắngL112-041625 Trần Đức Nam 3Điện tử viễn thông13/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThắngL112-041726 Trần Quốc Nam 3Điện tử viễn thông15/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThắngL112-041827 Trương Công Nam 3Công nghệ thông ti30/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThắngL112-041928 Trương Hữu Nam 3Điện tử viễn thông04/07/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThanhL112-042029 Nguyễn Thị Thái Nữ 3Quản trị kinh doanh27/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThanhL112-042130 Phùng Văn Nam 3Công nghệ thông ti25/07/1987 Kinh CB cơ quan khác

Tổng số thí sinh : 30
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ThanhL112-04221 Võ Bảo Nam 3Công nghệ thông ti14/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04232 Lương Văn Nam 3Điện tử viễn thông20/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04243 Ngô Văn Nam 3Công nghệ thông ti22/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04254 Nguyễn Thỉ Nam 3Điện tử viễn thông11/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04265 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông29/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04276 Phạm Minh Nam 3Điện tử viễn thông25/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04287 Thân Văn Nam 3Điện tử viễn thông23/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04298 Trần Viết Nam 3Điện tử viễn thông18/02/1985 Kinh Thí sinh tự do

ThànhL112-04309 Võ Minh Nam 3Điện tử viễn thông23/06/1987 Kinh Thí sinh tự do

ThạnhL112-043110 Nguyễn Đức Nam 3Công nghệ thông ti02/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043211 Bùi Duy Nam 3Điện tử viễn thông10/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043312 Bùi Văn Nam 3Điện tử viễn thông15/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043413 Đỗ Thị Bích Nữ 3Quản trị kinh doanh10/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043514 Lâm Thị Thanh Nữ 3Công nghệ thông ti22/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043615 Lý Thành Nam 3Điện tử viễn thông25/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043716 Nguyễn Thị Nữ 3Công nghệ thông ti24/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043817 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 3Điện tử viễn thông11/11/1987 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-043918 Trần Đình Nam 3Công nghệ thông ti12/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-044019 Trần Thị Như Nữ 3Quản trị kinh doanh07/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThảoL112-044120 Trần Thị Phương Nữ 3Quản trị kinh doanh02/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThenL112-044221 Lê Tấn Nam 3Điện tử viễn thông08/08/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThiL112-044322 Nguyễn Đình Nam 3Điện tử viễn thông06/01/1985 Kinh Thí sinh tự do

ThiL112-044423 Nguyễn Quang Nam 3Điện tử viễn thông22/07/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThiênL112-044524 Trần Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông20/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThiệnL112-044625 Lâm Ngọc Nam 3Công nghệ thông ti02/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThiệnL112-044726 Ngô Duy Nam 3Công nghệ thông ti03/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThiệnL112-044827 Nguyễn Chí Nam 3Công nghệ thông ti22/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThiệnL112-044928 Nguyễn Đức Nam 2Điện tử viễn thông29/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThiệnL112-045029 Trương Minh Nam 3Công nghệ thông ti08/06/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThiếtL112-045130 Nguyễn Văn Nam 3Công nghệ thông ti07/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30
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Dân tộc

ThịnhL112-04521 Đỗ Đình Nam 3Công nghệ thông ti30/08/1985 Kinh Thí sinh tự do

ThịnhL112-04532 Đỗ Văn Nam 3Công nghệ thông ti05/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThịnhL112-04543 Lê Tuấn Nam 3Điện tử viễn thông27/09/1982 Kinh Thí sinh tự do

ThịnhL112-04554 Nguyễn Quốc Nam 3Công nghệ thông ti02/06/1975 Kinh CB cơ quan khác

ThịnhL112-04565 Nguyễn Quốc Nam 3Điện tử viễn thông27/03/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThịnhL112-04576 Nguyễn Tường Nam 3Điện tử viễn thông10/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThịnhL112-04587 Nguyễn Xuân Nam 3Công nghệ thông ti11/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThịnhL112-04598 Võ Đức Nam 3Điện tử viễn thông26/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThơL112-04609 Nguyễn Quỳnh Nữ 2Điện tử viễn thông09/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThọL112-046110 Hoàng Văn Nam 3Công nghệ thông ti11/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThọL112-046211 Nguyễn Hoàng Trường Nam 3Công nghệ thông ti01/04/1986 Kinh Thí sinh tự do

ThoaL112-046312 Nguyễn Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh01/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThoaL112-046413 Nguyễn Thị Hồng Nữ 3Công nghệ thông ti11/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThôngL112-046514 Trần Nhật Nam 3Điện tử viễn thông05/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThôngL112-046615 Trần Xuân Nam 3Quản trị kinh doanh04/02/1988 Kinh Thí sinh tự do

ThuL112-046716 Nguyễn Thị Hoài Nữ 2Điện tử viễn thông27/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThủL112-046817 Phạm Văn Nam 3Điện tử viễn thông15/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThưL112-046918 Nguyễn Thị Anh Nữ 3Điện tử viễn thông03/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThuầnL112-047019 Phạm Hồng Nam 3Điện tử viễn thông06/08/1983 Kinh CB cơ quan khác

ThuậnL112-047120 Lê Thị Nữ 3Điện tử viễn thông22/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThuậnL112-047221 Nguyễn Ngọc Nam 3Công nghệ thông ti03/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThuậnL112-047322 Trần Minh Nam 3Công nghệ thông ti03/12/1986 Kinh Thí sinh tự do

ThuậnL112-047423 Trần Quang Nam 3Công nghệ thông ti23/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThứcL112-047524 Nguyễn Quang Nam 3Điện tử viễn thông30/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThươngL112-047625 Phạm Thị Nữ 3Điện tử viễn thông05/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

ThúyL112-047726 Lê Thị Hồng Nữ 3Quản trị kinh doanh28/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

ThùyL112-047827 Đỗ Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh03/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

ThủyL112-047928 Nguyễn Thị Trúc Nữ 3Công nghệ thông ti03/02/1989 Kinh Thí sinh tự do

TiếnL112-048029 Đinh Minh Nam 3Điện tử viễn thông10/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

TiếnL112-048130 Kiều Minh Nam 3Công nghệ thông ti02/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30
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Dân tộc

TiếnL112-04821 Lê Nam 3Điện tử viễn thông02/01/1987 Kinh Thí sinh tự do

TiếnL112-04832 Phạm Hồng Nam 3Công nghệ thông ti05/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

TiếnL112-04843 Phạm Văn Nam 3Điện tử viễn thông23/09/1984 Kinh CB cơ quan khác

TiếnL112-04854 Võ Ngọc Nam 3Điện tử viễn thông12/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TínL112-04865 Đoàn Tuấn Nam 3Điện tử viễn thông09/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

TínL112-04876 Lưu Trần Trọng Nam 3Công nghệ thông ti13/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

TínL112-04887 Nguyễn Trung Nam 3Công nghệ thông ti06/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

TínL112-04898 Võ Đông Thành Nam 1Công nghệ thông ti18/08/1988 Thái Thí sinh tự do

TínhL112-04909 Trần Văn Nam 3Điện tử viễn thông20/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049110 Nguyễn Đinh Nam 3Công nghệ thông ti14/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049211 Nguyễn Đình Nam 3Điện tử viễn thông25/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049312 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 3Công nghệ thông ti26/05/1977 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049413 Phạm Anh Nam 3Công nghệ thông ti13/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049514 Phan Thanh Nam 3Điện tử viễn thông24/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049615 Trịnh Bảo Nam 3Điện tử viễn thông20/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

ToànL112-049716 Trương Lê Đức Nam 3Công nghệ thông ti18/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ToảnL112-049817 Trần Quốc Nam 3Công nghệ thông ti16/11/1986 Kinh CB cơ quan khác

ToảnL112-049918 Trịnh Văn Nam 3Điện tử viễn thông15/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

TòngL112-050019 Phạm Thanh Nam 3Điện tử viễn thông08/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

TốtL112-050120 Huỳnh Thị Nữ 3Công nghệ thông ti30/12/1987 Kinh Thí sinh tự do

TràL112-050221 Hoàng Thị Cẩm Nữ 3Công nghệ thông ti08/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrâmL112-050322 Trần Nguyễn Mai Nữ 3Công nghệ thông ti12/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

TrânL112-050423 Nguyễn Thùy Nữ 3Quản trị kinh doanh06/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-050524 Bùi Huyền Nữ 3Điện tử viễn thông10/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-050625 Hồ Thị Thùy Nữ 3Quản trị kinh doanh20/11/1988 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-050726 Huỳnh Ngọc Đoan Nữ 3Quản trị kinh doanh26/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-050827 Lê Hà Nữ 3Quản trị kinh doanh19/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-050928 Lê Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh10/02/1988 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-051029 Nguyễn Thị Nữ 3Điện tử viễn thông15/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-051130 Nguyễn Thị Huyền Nữ 3Quản trị kinh doanh01/08/1987 Kinh CB cơ quan khác

Tổng số thí sinh : 30
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Dân tộc

TrangL112-05121 Nguyễn Thị Kiều Nữ 3Công nghệ thông ti05/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-05132 Phạm Thị Minh Nữ 3Công nghệ thông ti02/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-05143 Trần Thị Huyền Nữ 2Công nghệ thông ti22/07/1987 Kinh Thí sinh tự do

TrangL112-05154 Trần Thị Thu Nữ 3Công nghệ thông ti25/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

TríL112-05165 Lê Minh Nam 3Công nghệ thông ti10/05/1988 Kinh Thí sinh tự do

TríL112-05176 Lê Quang Nam 3Điện tử viễn thông18/08/1990 Kinh Thí sinh tự do

TríL112-05187 Nguyễn Đức Minh Nam 3Công nghệ thông ti27/09/1989 Kinh CB cơ quan khác

TríL112-05198 Tô Minh Nam 3Công nghệ thông ti10/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

TríL112-05209 Trần Quốc Nam 3Điện tử viễn thông26/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

TríL112-052110 Võ Văn Nam 3Công nghệ thông ti10/06/1988 Kinh Thí sinh tự do

TrịL112-052211 Đoàn Văn Nam 3Điện tử viễn thông08/04/1988 Kinh Thí sinh tự do

TriềuL112-052312 Lê Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông11/02/1976 Kinh Thí sinh tự do

TrinhL112-052413 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 3Điện tử viễn thông10/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

TrọngL112-052514 Lê Thị Nữ 3Quản trị kinh doanh20/02/1986 Kinh Thí sinh tự do

TrọngL112-052615 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông19/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrúcL112-052716 Nguyễn Thị Nhã Nữ 3Công nghệ thông ti24/09/1988 Kinh Thí sinh tự do

TrúcL112-052817 Trần Thanh Nữ 3Điện tử viễn thông27/06/1987 Kinh Thí sinh tự do

TrungL112-052918 Lê Hồ Minh Nam 3Công nghệ thông ti18/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

TrungL112-053019 Nguyễn Đình Nam 3Điện tử viễn thông11/10/1989 Kinh Thí sinh tự do

TrungL112-053120 Nguyễn Thành Nam 3Điện tử viễn thông08/02/1986 Kinh Thí sinh tự do

TrungL112-053221 Nguyễn Thành Nam 3Điện tử viễn thông01/07/1986 Kinh Thí sinh tự do

TrungL112-053322 Trịnh Quang Nam 3Điện tử viễn thông25/08/1987 Kinh Thí sinh tự do

TrungL112-053423 Võ Thành Nam 3Điện tử viễn thông22/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

TrườngL112-053524 Đinh Văn Nam 1Điện tử viễn thông23/10/1988 Tày Thí sinh tự do

TrườngL112-053625 Nguyễn Nhật Nam 3Điện tử viễn thông06/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

TrườngL112-053726 Trần Minh Nam 3Công nghệ thông ti26/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TrườngL112-053827 Trần Xuân Nam 3Điện tử viễn thông26/10/1990 Kinh Thí sinh tự do

TúL112-053928 Nguyễn Đức Nam 2Công nghệ thông ti25/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TúL112-054029 Nguyễn Quang Nam 3Điện tử viễn thông25/10/1986 Kinh Thí sinh tự do

TúL112-054130 Thái Anh Nam 3Điện tử viễn thông26/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30
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TưL112-05421 Trần Văn Nam 3Điện tử viễn thông12/02/1983 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05432 Bùi Mạnh Nam 3Công nghệ thông ti28/03/1987 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05443 Bùi Minh Nam 3Công nghệ thông ti10/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05454 Huỳnh Tư Nam 3Điện tử viễn thông30/08/1978 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05465 Lê Anh Nam 3Quản trị kinh doanh22/09/1987 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05476 Lê Văn Nam 3Điện tử viễn thông21/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05487 Nguyễn Anh Nam 3Công nghệ thông ti05/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05498 Nguyễn Mạnh Nam 3Điện tử viễn thông11/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-05509 Nguyễn Sĩ Nam 3Công nghệ thông ti20/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

TuấnL112-055110 Nguyễn Văn Nam 2Công nghệ thông ti14/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

TùngL112-055211 Đặng Thanh Nam 3Điện tử viễn thông09/10/1984 Kinh Thí sinh tự do

TùngL112-055312 Đỗ Thanh Nam 3Công nghệ thông ti10/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

TùngL112-055413 Hoàng Đình Nam 3Điện tử viễn thông05/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

TùngL112-055514 Hoàng Mạnh Nam 3Công nghệ thông ti09/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

TùngL112-055615 Nguyễn Sơn Nam 3Công nghệ thông ti18/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

TùngL112-055716 Trần Nguyễn Sơn Nam 3Điện tử viễn thông24/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

TườngL112-055817 Nguyễn Vĩnh Nam 3Điện tử viễn thông15/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

TườngL112-055918 Trần Văn Nam 3Công nghệ thông ti06/09/1985 Kinh Thí sinh tự do

TưởngL112-056019 Phan Ngọc Nam 3Công nghệ thông ti02/08/1986 Kinh Thí sinh tự do

TựuL112-056120 Phạm Tấn Nam 3Điện tử viễn thông22/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

TuyênL112-056221 Nguyễn Văn Nam 3Điện tử viễn thông06/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

TuyềnL112-056322 Đỗ Lệ Như Nữ 3Quản trị kinh doanh07/04/1990 Kinh Thí sinh tự do

ÚtL112-056423 Nguyễn Văn Dự Nam 3Công nghệ thông ti02/04/1987 Kinh Thí sinh tự do

UyênL112-056524 Nguyễn Thị Linh Nữ 3Công nghệ thông ti17/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

UyểnL112-056625 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 3Quản trị kinh doanh10/10/1988 Kinh Thí sinh tự do

VânL112-056726 Lương Thị Thùy Nữ 3Quản trị kinh doanh21/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

VânL112-056827 Ngô Thị Bích Nữ 3Quản trị kinh doanh18/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

VănL112-056928 Nguyễn Đức Nam 3Điện tử viễn thông09/12/1989 Kinh Thí sinh tự do

VệL112-057029 Phan Hoàng Đại Nam 3Điện tử viễn thông19/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ViL112-057130 Đoàn Thị Vân Nữ 3Điện tử viễn thông17/07/1989 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30
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VĩL112-05721 Võ Văn Nam 3Điện tử viễn thông25/04/1989 Kinh Thí sinh tự do

ViênL112-05732 Nguyễn Lâm Nam 3Điện tử viễn thông15/03/1984 Kinh Thí sinh tự do

ViễnL112-05743 Nguyễn Đăng Nam 3Điện tử viễn thông05/02/1988 Kinh Thí sinh tự do

ViệtL112-05754 Bùi Tấn Nam 3Công nghệ thông ti12/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

ViệtL112-05765 Đào Thanh Nam 3Quản trị kinh doanh10/10/1987 Kinh Thí sinh tự do

ViệtL112-05776 Nguyễn Quốc Nam 3Công nghệ thông ti20/01/1990 Kinh Thí sinh tự do

ViệtL112-05787 Phạm Quốc Nam 3Điện tử viễn thông10/05/1990 Kinh Thí sinh tự do

ViệtL112-05798 Trần Quốc Nam 3Công nghệ thông ti17/01/1986 Kinh Thí sinh tự do

ViệtL112-05809 Trương Quang Nam 3Điện tử viễn thông28/08/1988 Kinh Thí sinh tự do

VinhL112-058110 Dương Quang Nam 3Điện tử viễn thông13/06/1988 Kinh Thí sinh tự do

VinhL112-058211 Hoàng Thanh Nam 3Công nghệ thông ti24/08/1989 Kinh Thí sinh tự do

VinhL112-058312 Phùng Thế Nam 3Điện tử viễn thông06/09/1990 Kinh Thí sinh tự do

VinhL112-058413 Trần Phước Nam 3Công nghệ thông ti12/12/1988 Kinh Thí sinh tự do

VĩnhL112-058514 Phạm Xuân Nam 3Điện tử viễn thông28/07/1990 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-058615 Đỗ Lưu Đình Nam 3Điện tử viễn thông09/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-058716 Hồ Xuân Nam 3Công nghệ thông ti18/03/1990 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-058817 Lê Duy Nam 3Điện tử viễn thông28/09/1989 Kinh CB cơ quan khác

VũL112-058918 Lê Hoàn Nam 3Điện tử viễn thông03/01/1989 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059019 Lê Minh Nam 3Công nghệ thông ti23/06/1987 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059120 Lê Nguyên Nam 3Công nghệ thông ti12/06/1981 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059221 Mai Văn Nam 3Điện tử viễn thông01/01/1988 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059322 Nguyễn Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông24/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059423 Nguyễn Huy Nam 3Điện tử viễn thông24/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059524 Nguyễn Trọng Cường Nam 3Điện tử viễn thông20/06/1990 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059625 Phạm Trần Nam 3Công nghệ thông ti17/11/1989 Kinh Thí sinh tự do

VũL112-059726 Võ Thái Nam 3Điện tử viễn thông10/12/1990 Kinh Thí sinh tự do

VữngL112-059827 Đỗ Trí Nam 3Điện tử viễn thông23/08/1988 Kinh Thí sinh tự do

VyL112-059928 Phạm Hoàng Nam 3Điện tử viễn thông06/11/1990 Kinh Thí sinh tự do

XenL112-060029 Phan Văn Nam 3Công nghệ thông ti12/09/1989 Kinh Thí sinh tự do

YếnL112-060130 Võ Ngọc Nữ 3Quản trị kinh doanh12/03/1985 Kinh Thí sinh tự do

Tổng số thí sinh : 30


